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I/ Cộng trừ các số có 3 chữ số  
 * Đặt tính rồi tính 
162 + 370               728 – 245            315 + 315             478 - 178                      
 642 + 287               386 + 604           740 – 723              558 - 281 
II/ Nhân, chia số có 2 chữ số hoặc 3 chữ số với số có 1 chữ số 
Bài 1: 
Đặt tính rồi tính 
213 × 3              374 × 2            8 × 113                    121 × 6  
152 × 4              6 × 109              303 × 3                 5 × 176                   
Bài 2: 
Đặt tính rồi tính         
  82 : 4                     75 : 3              79 : 6               87 : 5                  
  98 : 7                     98 : 7              381 : 3             124 : 4      
 250 : 6                    587 : 4             727 : 8             634 : 7               
434 : 8                     239 : 5             565 : 8              972 : 3 
 III/ Góc vuông, góc không vuông 
   * Trong hình bên:
1. Có mấy hình vuông?
1. Có mấy hình tam giác?



IV/ Tìm x, y 
Bài 1: Tìm ×
        x × 7 = 42                           28 : x = 4                  49 : x = 7              . 
        472 – x = 50 : 5                  x : 4 = 200 : 5             x × 5 = 237 - 137 
 Bài 2: Tìm Y 
       Y : 5 = 37 × 3                        Y × 6 = 84 : 4                              56 : Y = 21 : 3          
 .     Y : 8 = 115 - 7                       Y × 9 = 183 × 3                        Y : 9 = 7 (dư 4) 
V/ Bảng đơn vị đo độ dài 
Bài 1: Điền dấu >;
2m 4cm …….. 240cm        5dam 6dm ……… 506dm        3hm 4dam ……… 34m 
1m 3cm ……….. 104cm           9m 7dm …….. 99dm        5m 17cm ……… 517cm 
420mm ……… 4dm 2mm          8dam 5m ……….. 85m 
Bài 2: Tính 
8 dam + 5dam =                56 dm × 8 =             403cm – 58cm =         136 mm : 2 =         
 12km × 8 =                        69cm : 3 =                24km : 3 + 102km = 
63m – 14m : 7 =                 42km : 7 + 348km =
VI/ So sánh số lớn gấp mấy lần số bé 
Bài 1: Con lợn nặng 42kg, con thỏ cân nặng 6kg. Hỏi con lợn nặng gấp mấy lần con thỏ? 
Bài 2: Nhà Lan nuôi 6 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 24 con. Hỏi số gà mái gấp mấy lần số gà trống?
Bài 3: Đoạn thẳng AB dài 6dm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thằng AB 3m. Hỏi đoạn thẳng CD dài gấp mấy lần đoạn thẳng AB?
VII/ So sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn 
Bài 1: Trong vườn có 7 cây táo. Số cây chanh nhiều hơn số cây táo 28 cây. Hỏi số cây táo bằng một phần mấy số cây chanh ?
Bài 2: Năm nay Lan 9 tuổi, mẹ hơn Lan 36 tuổi. Hỏi năm nay tuổi Lan bằng một phần mấy tuổi mẹ?
VIII/ Tìm 1 trong các phần bằng nhau
Bài 1: Một quyển truyện dày 96 trang, Minh đã đọc quyển truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa mới xong?
Bài 2: Trên cây có 56 quả táo, người ta đã hái số táo. Hỏi trên cây còn bao nhiêu quả táo?
Bài 3: Đội múa hát của trường có 15 bạn, trong đó có các bạn là nam. Hỏi đội múa hát của trường có bao nhiêu bạn nữ ?
…………………………………
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I.Tập Đọc;
  1.Học sinh đọc và trả lời các câu hỏi của các bài tập đọc sau đây:
    * Mồ côi xử kiện.
    * Anh Đom Đóm.
    * Hai Bà Trưng.
    * Ở lại với chiến khu.
 2.Chính tả :  Nghe – Viết
                    TIẾNG HÒ TRÊN SÔNG
 	Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên. Tôi nghe như có cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng, rồi vút bay cao. Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lên lơ lửng, đưa đến những bến bờ xa lạ. Trước mắt tôi, vừa hiện ra con sông giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại…
Võ Quảng
Con cò
        Một con cò trắng đang bay chầm chậm bên chân trời. Vũ trụ như của riêng nó. Khiến con người ta vốn không cất nổi chân khỏi đất, cảm thấy bực dọc vì cái nặng nề của mình. Con cò bay là là, rồi nhẹ nhàng đặt chân lên mặt đất, dễ dãi, tự nhiên như mọi hoạt động của nó tạo hóa. Nó thong thả đi trên doi đất.
                                                                    Theo Đinh Gia Trinh
                                    Nhà rông ở Tây Nguyên
       Gian đầu nhà rông là nơi thờ thần làng, trên vách treo một giỏ mây đựng hòn đá thần. Đó là hòn đá mà già làng nhặt lấy khi chọn đất lập làng. Xung quanh hòn đá thần, người ta treo những cành hoa đan bằng tre, vũ khí, nông cụ của cha ông truyền lại và chiêng trống dùng khi cúng tế.

3. Tập làm văn;
Đề :  Hãy viết một đoạn văn ngắn kể về người hàng xóm mà em quý mến.(khoảng 5 - 7 câu)
……………………………
